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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 2.341 VNĐ/kg, giảm 219 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 45.789 VNĐ/kg, tăng 5.877 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 39.150 VNĐ/kg, tăng 3.827 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 16.020 VNĐ/kg, tăng 79 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 24.957 VNĐ/kg, tăng 528 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 56.844 VNĐ/kg, giảm 1.722 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 13/06-19/06/2024: 1 CNY= 3.343,77 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo, xoài giảm; giá 

chuối, gừng, lê, tỏi tăng so 

với tuần trước; 

❖ Lithuania thực hiện lệnh 

cấm nhập khẩu nông sản từ 

Nga và Belarus; 

❖ Xuất khẩu hành tây Pakistan 

tăng vọt sau lệnh cấm của 

Ấn Độ; 

❖ Tính đến hết tháng 5/2024, 

EU đã nhập khẩu hơn 

543.000 tấn cam tươi; 

❖ Dự trữ lê châu Âu trong 

tháng 5 cao hơn 18,9% so 

với năm 2023; 

❖ Philippines xác định cà chua 

chỉnh sửa gen của Nhật Bản 

là cây trồng thông thường. 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Trung Quốc đã nhập 729.800 tấn chuối, trị giá 360 

triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2024. Trong đó, 

147.700 tấn chuối được nhập khẩu từ Philippines, 

chiếm 20% tổng lượng, trị giá 80 triệu USD; nhập 

khẩu từ Việt Nam 354.500 tấn (chiếm 49%). 

Năm 2024, sản lượng chuối Philippines thấp đã 

đẩy giá lên cao, tạo ra khoảng cách giá đáng kể 

với chuối của Việt Nam. Người tiêu dùng Trung 

Quốc đang dần chú ý hơn tới chuối nhập khẩu từ 

thị trường Việt Nam và Campuchia. [2]  

Lithuania 

Kể từ ngày 3/6, Lithuania đã thực hiện lệnh cấm 

nhập khẩu một số loại nông sản từ Nga và 

Belarus. Danh sách các sản phẩm nông nghiệp 

và thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ Nga và 

Belarus bao gồm hơn 2800 mặt hàng, trong đó có 

rau, trái cây, gia vị, v.v. Thời hạn của lệnh cấm 

được chỉ định được ấn định cho đến ngày 

2/5/2025. [3]  

Pakistan 

Pakistan đã xuất khẩu hơn 220.000 tấn hành, giá 

trị đạt hơn 200.000 triệu USD trong thời gian từ 

tháng 12/2023-3/2024, vượt con số xuất khẩu 

hàng năm. Nguyên nhân là do lệnh cấm xuất khẩu 

hành của Ấn Độ. Bất chấp những hạn chế của 

chính phủ Pakistan nhằm ổn định giá hành trong 

nước, giá trị xuất khẩu dự kiến sẽ thu về thêm 50 

triệu USD vào cuối tháng 6. [4]  

Hoa Kỳ 

Theo Hiệp hội Táo và Lê Thế giới (WAPA), trữ 

lượng táo vào ngày 1/5/2024 ở Hoa Kỳ ở mức 

283.598 tấn, cao hơn 32,9% so với năm 2023. 

Trữ lượng lê ở mức 27.999 tấn, thấp hơn 9,4% 

so với năm 2023. [5] 

Châu Âu 

Theo WAPA, trữ lượng táo vào ngày 1/5/2024 ở 

châu Âu ở mức 618.436 tấn, tăng 1% so với năm 

2023. Trữ lượng lê ở mức 61.207 tấn, tăng 

18,9%. [5] 

EU: nhập khẩu hơn 543.000 tấn cam tươi 

Tính đến hết tháng 5/2024, tổng lượng cam tươi 

nhập khẩu vào EU (từ tháng 10/2023 - tháng 

5/2024) lên tới 543.111 tấn. Thị trường nhập khẩu 

chính là Ai Cập (383.372 tấn), tiếp đến là Nam Phi 

(106.286 tấn), Thổ Nhĩ Kỳ (18.138 tấn), 

Zimbabwe (7.170 tấn), v.v.. [6]  

Hy Lạp: Nhập khẩu rau quả tăng mạnh 

Trong 5 tháng đầu năm 2024, tổng lượng nhập 

khẩu rau quả của Hy Lạp đạt 383.324 tấn, tăng 

23,26% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập 

khẩu khoai tây đạt 195.572 tấn (tăng 37,39%), 

chủ yếu từ Ai Cập, Síp, Pháp, Đức. Chuối đạt 

117.569 tấn (tăng 10,82%), chủ yếu từ Ecuador, 

Costa Rica, Colombia. Nhập khẩu hành đạt 8.239 

tấn hành (giảm 56,73%), chủ yếu từ Áo, Hà Lan, 

Ai Cập, Đức, Peru. v.v. [7]  

Philippines 

Cục Công nghiệp Thực vật (DA-BPI) thuộc Bộ 

Nông nghiệp Philippines đã cấp giấy chứng nhận 

(JDC No. 01 s.2021) cho quả cà chua chỉnh sửa 

gen từ Nhật Bản vào tháng 5, xác định cà chua 

chỉnh sửa gen là một loại cây trồng không biến đổi 

gen (GMO) và do đó không yêu cầu lộ trình quản 

lý để đánh giá độ an toàn sinh học của sản phẩm 

này.  

Đây là loại cây trồng chỉnh sửa gen thứ hai ở 

Philippines được xác định là không biến đổi gen. 

[8] 

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://fireant.vn/bai-viet/viet-nam-thanh-nha-xuat-
khau-chuoi-so-mot-trung-quoc/26119132 
[3]:https://www.freshplaza.com/europe/article/9633808/lit
huania-implemented-a-ban-on-the-import-of-agricultural-
products-from-russia-and-belarus/ 

[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/9634121/p
akistani-onion-exports-surge-amid-indian-ban/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/9635790/e

uropean-pear-stocks-in-may-18-9-higher-compared-to-

2023/ 

[6]:https://agfstorage.blob.core.windows.net/misc/FP_co
m/2024/06/12/Amon.pdf 

[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/9634965/d
ecline-in-greek-agricultural-production-as-fruit-and-
vegetable-imports-surge/ 

[8]:https://guojiguoshu.com/article/9242 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 26.250 VNĐ/kg, tăng 1.375 VNĐ/kg 

so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.417 VNĐ/kg, tăng 167 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 72.000 VNĐ/kg, giảm 

2.000 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 20.333 VNĐ/kg, tăng 1.667 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 23.500 VNĐ/kg, tăng 2.000 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 14/06/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 649 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

128 xe, mặt hàng khác là 45 xe và 476 xe chưa xác định mặt hàng. 

Cụ thể: (i) tồn 580 xe tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 70 

xe hoa quả, 476 xe chưa xác định mặt hàng; (ii) tồn 66 xe tại cửa khẩu 

phụ Tân Thanh, trong đó có 58 xe hoa quả đều được chở bằng 

container lạnh; (iii) tồn 03 xe tại cửa khẩu chính Chi Ma là các mặt 

hàng khác; (iv) không có xe tồn tại cửa khẩu phụ Cốc Nam, cửa khẩu 

phụ Na Hình và cửa khẩu phụ Nà Nưa.[2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá sầu riêng Ri6 (loại đẹp) 

giảm; giá xoài Cát Chu, dưa 

hấu, thanh long ruột trắng, 

cà chua tăng so với tuần 

trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 14/06/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 649 xe, trong đó 

có 128 xe chở hoa quả, 476 

xe chưa xác định mặt hàng; 

❖ Việt Nam trở thành nhà xuất 

khẩu chuối số một Trung 

Quốc. 
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Xuất nhập khẩu 

Giá trị xuất khẩu rau quả tháng 5 đạt 768 triệu 
USD, đưa giá trị xuất khẩu 5 tháng đạt 2,7 tỷ USD, 
tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2023. 

Đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định, từ 
đầu năm đến nay mặc dù xuất khẩu rau quả đã có 
sự tăng trưởng ấn tượng nhưng ngành vẫn phải 
đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó là nỗi lo về 
chất lượng. Để hoàn thành mục tiêu cả năm 2024, 
cần có nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn 
nữa từ các cơ quan chức năng, các địa phương và 
cộng đồng doanh nghiệp; quyết tâm không để chất 
lượng trở thành rào cản của hoạt động xuất khẩu. 
[3]  

Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu chuối số một 
của Trung Quốc 

Việt Nam đã xuất khẩu 354.500 tấn chuối sang 
Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm, chiếm 49% 
tổng sản lượng chuối nhập khẩu vào nước này. 
Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), mùa 
nhập khẩu chuối cao điểm của Trung Quốc là từ 
tháng 2 đến tháng 3 hàng năm. Năm nay,  thu 
hoạch chuối tại Trung Quốc muộn hơn do điều kiện 
thời tiết không thuận lợi nên mùa cao điểm nhập 
khẩu chuối kéo dài đến tháng 4. [4]  

Long An: Chanh Bến Lức nô nức xuất khẩu 

Long An hiện là tỉnh trồng chanh lớn nhất ở ĐBSCL 
với trên 11 nghìn ha. Trong đó, huyện Bến Lức có 
hơn 7.100 ha, chủ yếu là chanh không hạt và 
chanh bông tím. Sản lượng chanh hàng năm vào 
khoảng 100 nghìn tấn. Trong đó, 60 - 70% sản 
lượng chanh Bến Lức được xuất khẩu đi Trung 
Đông, 15% có chứng nhận GlobalGAP được xuất 
khẩu sang châu Âu, sản lượng còn lại đi một số thị 
trường khác và tiêu thụ nội địa. [5]  

Xoài: xuất khẩu sang Hàn Quốc cần lưu ý dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật 

Theo Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, xoài là 
sản phẩm trái cây nhiệt đới được ưa chuộng tại thị 
trường Hàn Quốc bên cạnh chuối và dứa. Các sản 
phẩm trái cây nhiệt đới của Việt Nam vẫn còn dư 
địa rất lớn tại thị trường Hàn Quốc.  

Mặc dù giá trị xuất khẩu xoài Việt Nam sang Hàn 
Quốc đã tăng từ 7,9 triệu USD (2022) lên 9,9 triệu 
USD (2023) nhưng các sản phẩm xoài của Việt 
Nam vẫn chưa chú ý đến tồn dư thuốc bảo vệ thực 
vật dẫn đến những vi phạm đáng tiếc về tiêu chuẩn 
kỹ thuật. 

Theo các chuyên gia, nhiều khả năng xoài của Việt 
Nam vượt ngưỡng quy định cho phép là do được 
trồng tại các vùng đất chưa được làm sạch thuốc 
bảo vệ thực vật và được trồng phân tán nên khó 
kiểm soát toàn bộ quá trình trồng, thu hoạch và xử  

 

lý hơi nước. Do đó, các cơ quan chức năng của 
Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến 
thông tin, cảnh báo sớm cho doanh nghiệp xuất 
khẩu xoài của Việt Nam. [6]  

TP.HCM: Nhiều HTX xây dựng chuỗi liên kết 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả an toàn  

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai 
Quyết định số 4765 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 
về phê duyệt Đề án phát triển các vùng sản xuất 
rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn 
gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 
2030 trên địa bàn TP. 

TP.HCM đã tăng cường tổ chức liên kết sản xuất, 
xây dựng chuỗi giá trị, như liên kết, phát triển các 
vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, tập trung 
trên địa bàn TP hoặc hình thành các vùng nguyên 
liệu tại các tỉnh gắn với cơ sở chế biến, phân phối 
tiêu thụ tại TP. Đẩy mạnh việc hình thành các chuỗi 
liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau, quả an 
toàn giữa các doanh nghiệp, HTX và nông dân. [7]  

Bình Dương: Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín  

Tối 15/6, Lễ hội Mùa trái chín năm 2024 với chủ đề 
'Lái thiêu mùa hẹn' chính thức khai mạc tại Bình 
Dương. Điểm nhấn năm nay, ngoài măng cụt còn 
có nhiều đặc sản vùng miền khác của địa phương. 
Tham gia Lễ hội có khoảng 120 gian hàng trưng 
bày trái cây tạo hình nghệ thuật; bày trí trái cây tươi 
và các sản phẩm chế biến từ trái cây, cây giống 
cây ăn trái; v.v. Lễ hội thu hút hàng ngàn người 
dân, khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham 
quan. [8] 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/upload/105366/20240
617/BC_tinh_hinh_xuat_nhap_khau_hang_hoa_ngay_14
_6_2024_99aee.pdf 

[3]:https://daibieunhandan.vn/kinh-te-xa-hoi/khong-de-
chat-luong-tro-thanh-rao-can-xuat-khau-rau-qua-i375255/ 

[4]:https://fireant.vn/bai-viet/viet-nam-thanh-nha-xuat-
khau-chuoi-so-mot-trung-quoc/26119132 

[5]:https://nongnghiep.vn/tri-thuc-nong-dan/chanh-ben-luc-
no-nuc-di-tay-d388482.html 

[6]:https://vinanet.vn/Tin-tu-thuong-vu/xuat-khau-nong-
san-toi-han-quoc-can-luu-y-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-
vat-778013.html 

[7]:https://danviet.vn/nhieu-htx-xay-dung-chuoi-lien-ket-
san-xuat-tieu-thu-san-pham-thu-tien-ty-moi-nam-
20240611094218718.htm?gidzl=kkG1Brr2zXox_0KWNLJ
t7BFp029AMl4UfFXHTaHTfXka_G5p4blqIAFu1I4H2lD8e
AW38JNNaC8BN4Vn7G 

[8]:https://nongsanviet.nongnghiep.vn/dac-sac-le-hoi-lai-
thieu-mua-trai-chin-nam-2024-d389854.html 
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Trang 5 
 

Bản tin số 22 (17.06.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu        24.875                   26.250           1.375  

An Giang           23.500                        22.000         -1.500 

Đồng Tháp           20.000                        26.000           6.000  

Tiền Giang           22.000                        22.000     

Vĩnh Long           34.000                        35.000           1.000  

Dưa hấu           8.250                     8.417              167  

Cần Thơ             7.000                           7.000                    

Đồng Tháp             7.000                           9.000           2.000  

Tiền Giang           12.000                        12.500              500  

Vĩnh Long             6.000                           6.000   

Bến Tre             8.000                           8.000   

Hậu Giang             9.500                           8.000         -1.500 

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)        74.000                   72.000         -2.000 

Cần Thơ           80.000                        80.000      

Đồng Tháp           75.000                        70.000         -5.000 

Tiền Giang           70.000                        68.000         -2.000 

Vĩnh Long           71.000                        70.000         -1.000 

Thanh long ruột trắng        18.667                   20.333           1.667  

Long An           12.000                        15.000           3.000  

Tiền Giang           25.000                        27.000           2.000  

Vĩnh Long           19.000                        19.000      

Cà chua        21.500                   23.500           2.000  

Cà Mau 25.000 30.000          5.000  

Tiền Giang 18.000 17.000        -1.000 

 


